
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN GDCD: KHỐI LỚP 9 

TUẦN 22, TIẾT 22 

BÀI 12: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ. 

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

        - Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh 

        - Nêu được nội dung các quyền của công dân trong việc tự do kinh doanh 

        - Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế trong việc phát triển kinh tế đất nước 

        - Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân. 

I/ Đặt vấn đề: GV hướng dẫn Học sinh tự học 

II/ NỘI DUNG BÀI HỌC 

        - Kinh doanh là gì? 

        - Thế nào là quyền tự do kinh doanh.  

        - Người kinh doanh phải tuân thủ những qui định gì? 

        - Thuế là gì? Ý nghĩa của thuế? 

        - Nêu một số loại thuế mà em biết. 

        - Trách nhiệm của công dân với quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 

        - Nêu những tiêu cực trong kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 

         HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC 

Sau khi trả lời các câu hỏi phần đặt vấn đề học sinh ghi ra được nội dung bài học 

gồm các nội: mục II/ Nội dung bài học và hoàn thành các bài tập phần III/ Bài tập. 

II/ Nội dung bài học:  

1/ Khái niệm: 

         -  Kinh doanh: là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục 

đích thu lợi nhuận. 

        - Quyền tự do kinh doanh: Là quyền công dân được tự do lựa chọn hình thức tổ 

chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. 

       - Người kinh doanh phải: 

      + Kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh. 



    + Không kinh doanh những mặt hàng cấm (vũ khí, thuốc nổ, mại dâm. 

    2. Nghĩa vụ đóng thuế: 

    - Thuế: là khoản thu bắt buộc mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào 

ngân sách nhà nước. 

    - Ý nghĩa của thuế: 

    - Ổn định thị trường. 

    - Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định 

hướng của nhà nước. 

  3. Trách nhiệm của công dân 

     - Sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh. 

     - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế. 

     - Đấu tranh với những tiêu cực trong kinh doanh và thuế. 

       III/ Bài tập: 

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Yêu cầu học sinh làm các bài tập sau: 

Câu 1: Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp? 

A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ 

B. Trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp 

C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh 

D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu 

Câu 2: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi 

nhuận được gọi là? 

A. Kinh doanh.           B. Lao động.           C. Sản xuất.             D. Buôn bán. 

Câu 3: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến 

quyền nào? 

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình. 



B. Quyền tụ do kinh doanh. 

C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín. 

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 4: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là? 

A. Tiền.           B. Sản vật.             C. Sản phẩm.               D. Thuế. 

Câu 5: Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù 

bao nhiêu năm? 

A. Từ 1 – 2 năm.                                     B. Từ 2 – 3 năm. 

C. Từ 2 – 5 năm.                                     D. Từ 2 – 7 năm. 

Câu 6: Cửa hàng D bán thuốc chữa bệnh cho người dân thấy có nhân viên tiếp thị 

tại 1 nơi khác đến tiếp thị thuốc giả nhưng mẫu mã như thuốc thật, thấy vậy bà chủ 

cửa hàng D đã mua số thuốc giả đó về bán cho người dân nhằm thu lợi nhuận cao. 

Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, người dân tố cáo thì chủ cửa hàng D bị phạt 

bao nhiêu năm? 

A. Từ 1 – 5 năm.                             B. Từ 2 – 3 năm. 

C. Từ 2 – 4 năm.                             D. Từ 2 – 7 năm. 

Câu 7: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy 

nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng 

loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh 

của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào? 

A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. 

B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín. 

C. Quyền tự do kinh doanh. 

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 8: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: 

Thuốc lá điếu, xăng, vàng mã, nước sạch, phân bón? 

     A. Thuốc lá điếu.                          B. Xăng. 



    C. Nước sạch.                               D. Phân bón. 

     Câu 9: Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần 

trăm? 

     A. 5%.             B. 7%.              C. 9%.             D. Không mất thuế. 

    Câu 10: Thuế có tác dụng là? 

    A. Ổn định thị trường. 

    B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

    C. Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng. 

    D. Cả A, B, C. 

*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép: 

 Học sinh trả lời các câu hỏi vào vỡ theo yêu cầu gồm:  

I/ Đặt vấn đề: SGK trang 45, 46 (Học sinh tự đọc) 

II/ Nội dung bài học:  

1/ Khái niệm 

2/ Thuế là gì? Tác dụng của thuế 

3/ Trách nhiệm của công dân 

III/ Bài tập: 

Học sinh làm bài tập. 

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Trường:  

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

GDCD Mục I: 

Mục II: 

1/ 

2/ 

 



3/ 

Chuẩn bị nội dung Bài 14: Quyền tự do kinh. Học sinh trả lời các câu hỏi sau 

đây:  

- Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết. 

- Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 

Liên hệ giáo viên bộ môn: Nguyễn Thị Kim Loan 

Môn dạy: Sử - GDCD. Điện thoại: 0385957581 

 


